  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP                        Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
               

BÁO CÁO TỔNG KẾT 
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2015

I/ Đặc điểm tình hình của khoa:

Tổng số CBVC trong toàn khoa là 34 người, trong đó có 3 PGS, 4 TS, 27 Thạc sỹ và 1 cử nhân. Tổ chức bộ máy của khoa bao gồm 3 bộ môn: Nguyên lý Quản trị, Quản trị chiến lược, Quản trị doanh nghiệp.

Khoa Quản trị doanh nghiệp hiện đang quản lý đào tạo ngành quản trị kinh doanh với 02 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp thương mại và Quản trị kinh doanh tổng hợp với tổng số sinh viên chính quy tập trung là khoảng 2000 sinh viên.

Trong giai đoạn 2010-2015, khoa Quản trị doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội như: 

+ Đẩy mạnh hoạt động học tập, bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên: đã bổ sung 1 PGS, 3 tiến sỹ, 13 thạc sỹ trong giai đoạn vừa qua. Hiện nay, 1 giảng viên đang theo học chương trình đào tạo thạc sỹ và 10 giảng viên đang theo học chương trình nghiên cứu sinh.
+ Tăng cường các hoạt động NCKH: đã hoàn thành 2 đề tài NCKH cấp Bộ, 29 đề tài cấp trường, 3 giáo trình, 4 sách tham khảo và chuyên khảo; gần 200 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kỷ yếu hội thảo quốc gia,quốc tế.
+ Chương trình đào tạo của các chuyên ngành được cập nhật, chỉnh sửa, đáp ứng tốt yêu cầu của đào tạo (ban hành cùng bộ chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại năm 2012).
+ Tham gia giảng dạy cho các đối tượng: đại học, cao học, nghiên cứu sinh

II/ Kết quả đào tạo và thực hiện các kế hoạch đổi mới đào tạo của khoa và nhà trường

2.1 Số lượng sinh viên tuyển sinh, tốt nghiệp giai đọan 2010-2015

	 
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Số SV trúng tuyển
	399
	465
	470
	522
	483

	Số SV tốt nghiệp
	393
	319
	320
	350
	411


2.2 Kết quả đào tạo
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THEO NĂM ĐÀO TẠO
	 

	KHÓA

	XUẤT SẮC

	%

	GIỎI

	%

	KHÁ

	%

	TRUNG BÌNH

	%

	YẾU

	%

	TỔNG SỐ SV
THEO KHÓA

	GHI CHÚ


	KỲ 1 (10-11)

	K43

	19

	5,60

	85

	25,07

	162

	47,79

	50

	14,75

	23

	6,78

	339

	 


	 

	K44

	0

	0,00

	6

	1,95

	171

	55,52

	82

	26,62

	49

	15,91

	308

	 


	 

	K45

	1

	0,27

	9

	2,45

	122

	33,24

	133

	36,24

	102

	27,79

	367

	 


	 

	K46

	9

	3,27

	29

	10,55

	138

	50,18

	66

	24,00

	33

	12,00

	275

	 



25,6

		207

	16,06

	1289

	 


	KỲ 2 (10-11)

	K44

	10

	3,28

	50

	16,39

	170

	55,74

	61

	20,00

	14

	4,59

	305

	 


	 

	K45

	6

	1,65

	64

	17,58

	200

	54,95

	51

	14,01

	43

	11,81

	364

	 


	 

	K46

	1

	0,36

	13

	4,74

	107

	39,05

	92

	33,58

	61

	22,26

	274

	 



	43

	 


	KỲ 1 (11-12)

	K44

	5

	1,65

	73

	24,09

	168

	55,45

	44

	14,52

	13

	4,29

	303

	 


	 

	K45

	0

	0,00

	24

	5,71

	164

	39,05

	177

	42,14

	55

	13,10

	420

	 


	 

	K46

	0

	0,00

	6

	2,23

	110

	40,89

	99

	36,80

	54

	20,07

	269

	 


	 

	K47

	3

	1,16

	21

	8,14

	113

	43,80

	69

	26,74

	52

	20,16

	258

	 



	24

	9,92

	555

	44,40

	389

	31,12

	174

	13,92

	1250

	 


	KỲ 2 (11-12)

	K45

	16

	4,44

	69

	19,17

	202

	56,11

	55

	15,28

	18

	5,00

	360

	 


	 

	K46

	1

	0,37

	29

	10,86

	144

	53,93

	65

	24,34

	28

	10,49

	267

	 


	 

	K47

	2

	0,77

	25

	9,62

	116

	44,62

	82

	31,54

	35

	13,46

	260

	 


	 

	TỔNG

	19

	2,14

	123

	13,87

	462

	52,09

	202

	22,77

	81

	9,13

	887

	 


	 

	KHÓA

	XUẤT SẮC

	%

	GIỎI

	%

	KHÁ

	%

	TRUNG BÌNH

	%

	YẾU

	%

	TỔNG SỐ SV
THEO KHÓA

	GHI CHÚ


	KỲ 1 (12-13)

	K45

	3

	0,87

	40

	11,66

	210

	61,22

	59

	17,20

	31

	9,04

	343

	 


	 

	K46

	5

	1,30

	32

	8,29

	192

	49,74

	118

	30,57

	39

	10,10

	386

	 


	 

	K47

	0

	0,00

	17

	3,71

	212

	46,29

	135

	29,48

	94

	20,52

	458

	 


	 

	K48

	3

	0,64

	15

	3,22

	175

	37,55

	185

	39,70

	88

	18,88

	466

	 


	 

	TỔNG

	11

	0,67

	104

	6,29

	789

	47,73

	497

	30,07

	252

	15,25

	1653

	 


	KỲ 2 (12-13)

	K46

	0

	0,00

	6

	1,74

	237

	68,90

	84

	24,42

	17

	4,94

	344

	 



	7,25

	39

	8,57

	455

	 


	 

	K48

	1

	0,21

	23

	4,94

	188

	40,34

	167

	35,84

	87

	18,67

	466

	 


	 

	TỔNG

	2

	0,16

	52

	4,11

	693

	54,78

	375

	29,64

	143

	11,30

	1265

	 


	KỲ 1 (13-14)

	K46

	8

	2,09

	68

	17,75

	227

	59,27

	71

	18,54

	9

	2,35

	383

	 


	 

	K47

	5

	1,11

	37

	8,20

	277

	61,42

	105

	23,28

	27

	5,99

	451

	 


	 

	K48

	1

	0,22

	21

	4,54

	174

	37,58

	138

	29,81

	129

	27,86

	463

	 


	 

	K49

	0

	0,00

	14

	2,73

	181

	35,28

	194

	37,82

	124

	24,17

	513

	 


	 

	TỔNG

	14

	0,77

	140

	7,73

	859

	47,46

	508

	28,07

	289

	15,97

	1810

	 


	KỲ 2 (13-14)

	K46

	10

	16,67

	11

	18,33

	16

	26,67

	10

	16,67

	13

	21,67

	60

	 



	8

	4,00

	85

	18,89

	253

	56,22

	59

	13,11

	35

	7,78

	450

	 


	 

	K48

	2

	0,44

	60

	13,16

	241

	52,85

	94

	20,61

	59

	12,94

	456

	 


	 

	K49

	0

	0,00

	10

	2,03

	151

	30,63

	174

	35,29

	158

	32,05

	493

	 


	 

	TỔNG

	30

	2,06

	166

	11,38

	661

	45,31

	337

	23,10

	265

	18,16

	1459

	 



11

		24,50

	252

	56,12

	53

	11,80

	20

	4,45

	449

	 


	 

	K48

	9

	1,97

	38

	8,33

	223

	48,90

	139

	30,48

	47

	10,31

	456

	 


	 

	K49

	1

	0,21

	14

	2,88

	186

	38,27

	159

	32,72

	126

	25,93

	486

	 


	 

	K50

	0

	0,00

	3

	0,63

	79

	16,60

	193

	40,55

	201

	42,23

	476

	 


	 

	TỔNG

	24

	1,29

	165

	8,84

	740

	39,64

	544

	29,14

	394

	21,10

	1867

	 


	KỲ 2 (14-15)

	K47

	20

	33,33

	3

	5,00

	10

	16,67

	8

	13,33

	19

	31,67

	60

	 


	 

	K48

	18

	4,01

	79

	17,59

	271

	60,36

	61

	13,59

	20

	4,45

	449

	 


	 

	K49

	8

	1,67

	75

	15,63

	221

	46,04

	97

	20,21

	79

	16,46

	480

	 


	 

	K50

	0

	0,00

	8

	1,71

	92

	19,62

	168

	35,82

	201

	42,86

	469

	 


	 

	TỔNG

	46

	3,16

	165

	11,32

	594

	40,74

	334

	22,91

	319

	21,88

	1458

	 



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 Việc thực hiện kế hoạch của tiểu ban chỉ đạo đổi mới chương trình đào tạo 

2.3.1 Thực hiện theo thẩm quyền quy định về xây dựng, hoàn thiện và đổi mới chương trình đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của nhà trường trong việc xây dựng, hoàn thiện và đổi mới chương trình đào tạo, căn cứ vào kế hoạch của tiểu ban rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo, hội đồng khoa Quản trị doanh nghiệp đã triển khai  nghiêm túc các bước trong kế hoạch. 
- Các căn cứ để xây dựng, hoàn thiện và đổi mới chương trình đào tạo:


+ Kế hoạch của tiểu ban chỉ đạo đổi mới chương trình đào tạo của Trường.

+ Các chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh của các trường trong và ngoài nước

- Thực hiện các quy định, nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và đổi mới chương trình đào tạo trình độ đại học


+ Đảm bảo chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức toàn diện, căn bản, không quá tải, đáp ứng mục tiêu của đào tạo, phát huy khả năng tụ học, tụ nghiên cứu của sinh viên. Chương trình đào tạo 2 chuyên ngành quản trị DNTM và quản trị KDTH hiện nay đều là 120 tín chỉ (đã cắt giảm so với chương trình cũ từ 8-18 TC).
+ Các kiến thức trong chương trình có tính kế thừa, đồng thời đảm bảo tính tiên tiến, cập nhật.
+ Các khối kiến thức có sự logic: bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục ngành và chuyên ngành. Trong đó khối kiến thức giáo dục chuyên ngành được chia làm 3 loại : kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức bổ trợ

+ Các kiến thức không bị chia cắt quá nhỏ: Các học phần được kết cấu từ 2-3 tín chỉ. 

2.3.2 Thực  hiện xây dựng, rà soát đề cương học phần theo mẫu số 4

- Quy trình thực hiện: 

+ Các bộ môn căn cứ mục tiêu các học phần được phân công giảng dạy và các yêu cầu của chương trình đào tạo để xây dựng mẫu số 4

+  Hội đồng khoa tổ chức họp góp ý đối với các mẫu số 4

+ Các bộ môn hoàn thiện mẫu số 4 theo góp ý

+ Hội đồng khoa thông qua và nộp mẫu số 4 lên Hội đồng Trường

- Thực hiện: Sau khi mẫu số 4 được chính thức phê duyệt, các bộ môn thực hiện giảng dạy theo đúng mẫu số 4, tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng bám sát mẫu số 4

- Kết quả thực hiện:


+ Bộ môn Nguyên lý quản trị: đã hoàn thành và giảng dạy theo mẫu số 4 đối với 3 học phần: Quản trị học, Quản trị rủi ro, Văn hóa kinh doanh

+ Bộ môn Quản trị doanh nghiệp: đã hoàn thành và giảng dạy theo mẫu số 4 đối với 5 học phần: Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, Quản trị sản xuất, Quản trị bán, Quản trị nhóm làm việc, Quản trị văn phòng, quản trị dự án.
+ Bộ môn chiến lược: đã hoàn thành và giảng dạy theo mẫu số 4 đối với 3 học phần: Quản chiến lược, Quản trị chiến lược toàn cầu, Chiến lược kinh doanh quốc tế.
2.3.3 Về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, bộ đề thi

- Các bộ môn đã xây dựng và hoàn thiện ngân hàng đề thi với tất cả các học phần được giao theo đúng quy định khảo thí của Trường.
- Định kỳ hàng năm, các bộ môn đổi mới 20-30% ngân hàng đề thi
	TT
	Bộ môn/ học phần
	Hình thức 
đề thi
	Số lượng đề
	Ghi chú

	1
	Bộ môn Nguyên lý quản trị
1. Quản trị học

2. Quản trị rủi ro

3. Văn hóa kinh doanh
	Tự luận
Tự luận

Tự luận
	40

30

30
	

	2
	Bộ môn Quản trị tác nghiệp DN
1. Quản trị tác nghiệp DNTM

2. Quản trị sản xuất

3. Quản trị bán hàng

4. Quản trị nhóm làm việc
5. Quản trị văn phòng

6. Quản trị dự án
	Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận
Tự luận
Tự luận
	40

40

40

30
30
30
	

	3
	Bộ môn chiến lược
1. Quản trị chiến lược

2. Quản trị chiến lược toàn cầu
3. Quản trị kinh doanh quốc tế
	Tự luận

Tự luận
Tự luận
	40

40
40
	



2.3.3 Ưu, nhược điểm của chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện chương trình đã xây dựng và đưa vào đào tạo

a/ Ưu điểm: 
· Chương trình đào tạo đảm bảo kiến thức căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành quản trị kinh doanh và nhu cầu của xã hội
· Chương trình đào tạo có cơ cấu học phần bắt buộc và học phần tự chọn hợp lý, thuận tiện cho sinh viên đăng ký học tập

· Các kiến thức được đào tạo được cập nhật thường xuyên
b/ Nhược điểm: 

- Trình độ tiếng Anh của sinh viên khi tốt nghiệp phần đông chưa tốt
- Một số tiêu chuẩn trong chuẩn đầu ra chưa được đánh giá cụ thể đối với sinh viên tốt nghiệp. 
2.4 Thực hiện kế hoạch của tiểu ban chỉ đạo rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo

Hội đồng khoa và các bộ môn đã triển khai nghiêm túc các bước theo kế hoạch của Tiểu ban chỉ đạo rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo (Quyết định số 568/QĐ-ĐHTM ngày 4/9/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM)
Căn cứ chương trình đào tạo đã được triển khai, Hội đồng khoa đã xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra cho ngành Quản trị kinh doanh và 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp thương mại và quản trị kinh doanh tổng hợp với cấu trúc theo đúng quy định chung của Trường, bao gồm các Yêu cầu về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ, về vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp và khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường. Dự thảo này được tổ chức thảo luận rộng rãi, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa, đồng thời xin ý kiến doanh nghiệp và cựu sinh viên tốt nghiệp của khoa; trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo và nộp Tiểu ban chỉ đạo của Trường đúng thời gian quy định. Trên cở sở ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Trường, Hội đồng khoa đã hoàn thiện lần cuối và nộp về Tiểu ban. Kết quả cuối cùng: các văn bản về chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo do khoa Quản trị doanh nghiệp quản lý đã được chính thức thông qua và ban hành trong bộ chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành của Trường năm 2014.
2.5 Thực hiện lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Quá trình tổ chức lấy ý kiến người học được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm túc, đúng quy định và tính khách quan. Mỗi năm học, khoa tổ chức lấy ý kiến người học theo hai đợt (cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ). Mỗi giáo viên tối thiểu lấy ý kiến ở 1 lớp học phần/1 năm.
- Đánh giá chung, ý kiến của sinh viên phản hồi đều ở mức khá cao (chỉ một số ít ở mức điểm tiệm cận 4.0; còn lại đều từ 4.0 đến 4.5), không có trường hợp nào bị đánh giá dưới mức 3. 

- Đánh giá của sinh viên về giảng viên của khoa về cơ bản là rất tích cực, thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực trong giảng dạy của giảng viên.

- Một số ít sinh viên còn chưa đánh giá cao giảng viên về phương pháp tìm kiếm TLTK và tổng hợp và đánh giá công khai nội dung thảo luận trên lớp.

- Phần lớn sinh viên còn chưa đưa ra những ý kiến khác, chủ yếu mới dừng lại ở việc đánh giá điểm theo từng tiêu chí, thể hiện tâm lý còn e ngại, chưa thực sự chủ động trong việc góp ý với giảng viên về hoạt động giảng dạy.

2.6 Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập của khoa
- Khoa đã chỉ đạo đưa nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên vào sinh hoạt chuyên môn thường kỳ của các bộ môn, chú trọng các phương pháp giảng dạy hiện đại, phát huy tính sáng tạo, chủ động, lấy sinh viên làm trung tâm. Công đoàn khoa cùng với chính quyền đã tổ chức có hiệu quả hoạt động dự giờ của giảng viên qua các năm học theo kế hoạch chung, qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những bài học hay và khắc phục các hạn chế được phát hiện.  
- Trong các buổi sinh hoạt lớp hành chính thứ 2 của kỳ 1 năm thứ nhất, khoa yêu cầu giáo viên cố vấn học tập có buổi hướng dẫn đổi mới phương pháp học tập. Ở thời điểm này, sinh viên năm thứ nhất sau 2 tháng học tập ở môi trường mới sẽ nhận ra những khác biệt cơ bản giữa học tập ở PTTH và học tập ở đại học, do vậy việc hướng dẫn đổi mới phương pháp học tập sẽ hiệu quả. 

- Các giảng viên trong quá trình lên lớp đều quan tâm đến việc hướng dẫn sinh viên đổi mới phương pháp học tập có hiệu quả.
2.7 Tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Khoa mới triển khai điều tra tình hình việc làm của sinh viên K45 và K46. Chưa có điều tra tình hình việc làm của sinh viên các khóa K44 trở về trước và cũng chưa có điều tra định kỳ 3, 6, 12 tháng. Hiện nay khoa cũng chưa thực hiện được việc điều tra ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng, chỉ mới dừng lại ở việc trao đổi, phỏng vấn một số doanh nghiệp có quan hệ thường xuyên với khoa.
Kết quả điều tra việc làm của sinh viên K45, K46 sau tốt nghiệp:

Hình thức điều tra: điều tra bằng bảng hỏi, gửi qua email của sinh viên

Số lượng email gửi đi: 300

Số lượng email nhận về: 86, chiếm tỷ lệ 28,7%
Kết quả điều tra:

	TT
	Tiêu chí
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	1
	Khoảng thời gian để tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp

+ 0-3 tháng

+ 3-6 tháng

+ 6-12 tháng

+ trên 12 tháng
	54,7%

26,5%

10,5%

8,3%
	

	2
	Số lần thay đổi đơn vị làm việc

+ Không thay đổi

+ 0-3 lần

+ trên 3 lần
	5,8%

72,1%

22,1%
	

	3
	Nơi làm việc đúng chuyên ngành không?

+ Có

+ Không
	65,1%

34,9%
	


Các ý kiến khác:

- Nhiều sinh viên cho rằng: sau khi tốt nghiệp sinh viên khó tìm kiếm việc làm là do ngoại ngữ không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Hầu hết sinh viên kiến nghị nhà trường tăng cường dạy ngoại ngữ cho sinh viên trong quá trình học tập

2.8 Kết quả việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của khoa giai đoạn 2011- 2015
+ Học tập bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên: Hiện nay, 1 giảng viên đang theo học chương trình đào tạo thạc sỹ và 10 giảng viên đang theo học chương trình nghiên cứu sinh.
+ 100% giảng viên trong độ tuổi học tập bồi dưỡng tiếng Anh đang triển khai học ngoại ngữ để thi đạt chứng chỉ theo quy định

+ 100% giảng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu

+ Đội ngũ của khoa hiện có: 3 PGS, 4 TS, 27 Thạc sỹ và 1 cử nhân

III/ Đánh giá chung

3.1 Ưu điểm: 

· Chương trình đào tạo được xây dựng, đổi mới, hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
· Chất lượng đội ngũ giảng viên ngày được nâng cao, theo hướng đạt chuẩn theo quy định

· Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo nghiêm túc, đúng quy chế

· Tăng cường các hoạt động NCKH, kết hợp NCKH với phát triển chuyên môn.

3.2 Nhược điểm:

· Trình độ ngoại ngữ của giảng viên trong khoa chưa đồng đều
· Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của các giảng viên vẫn chưa thực sự đồng đều
· Chưa có nhiều đề tài NCKH cấp bộ và đề tài hợp tác với các doanh nghiệp

IV/ Các đề xuất, kiến nghị với nhà trường

Đề nghị nhà trường chuyển xét tuyển đầu vào theo tổ hợp các môn thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cho các chuyên ngành của khoa quản lý với các môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
                                                                                           TRƯỞNG KHOA
                                                                                      PGS, TS Bùi Hữu Đức
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